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THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC 
TỶ LỆ 1:100.000 ĐỒNG THÁP MƯỜI TRÊN CƠ SỞ 

TIẾP CẬN CẢNH QUAN

NGUYỄN THANH THỦY
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Tóm tắt:

Bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước (HSTĐNN) là dữ liệu đầu vào cho công tác đánh giá mức độ
đa dạng sinh học, các chức năng, dịch vụ, các áp lực rủi ro mà hệ sinh thái phải đối diện; xác định
các hệ sinh thái bị suy thoái, từ đó làm cơ sở xác định các hệ sinh thái cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi.
Bài báo trình bày phương pháp thành lập bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 khu vực
Đồng Tháp Mười phục vụ lập quy hoạch và quản lý đất ngập nước trong phạm vi cấp vùng, liên tỉnh
trên cơ sở tiếp cận cảnh quan với các yếu tố cấu thành là địa chất, thổ nhưỡng, địa hình - địa mạo,
khí hậu - khí tượng, thuỷ văn - hải văn, thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất. 

1. Đặt vấn đề

Hệ sinh thái (HST) là tổ hợp của quần xã sinh
vật với môi trường vô sinh mà quần xã đó tồn tại,
trong đó các hệ sinh vật tương tác với nhau và
với môi trường để tạo nên chu trình vật chất và
chuyển hoá năng lượng [7, 8]. Sinh thái học các
thủy vực là một bộ phận của sinh thái học chung,
đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ của thuỷ
sinh vật với môi trường nước, nơi diễn ra các
hoạt động sống của sinh vật ở các mức độ khác
nhau, từ cá thể, quần thể đến quần xã sinh vật
trong hệ sinh thái. Các hệ sinh thái của thủy
quyển rất đa dạng, gồm hệ thống dòng chảy và
hồ nước ngọt, đầm phá ven biển, các biển và đại
dương với những bãi triều các rạn san hô có
những đặc trưng về hình thái - cấu tạo, điều kiện
địa chất - địa mạo, khí tượng - thuỷ văn, sự phân
bố các quần xã sinh vật và những cơ chế đặc thù
trong quá trình hình thành và phát triển các dạng
tài nguyên trong quan hệ tương tác giữa địa
quyển, khí quyển, thuỷ quyển và sinh quyển trên

bề mặt hành tinh.

Cảnh quan địa lý là một địa tổng thể được
phân hóa trong phạm vi một đới ngang ở đồng
bằng và một đai cao ở miền núi, có một cấu trúc
thẳng đứng đồng nhất về nền địa chất, về kiểu
địa hình, kiểu khí hậu, kiểu thủy văn, về đại tổ
hợp thổ nhưỡng và đại tổ hợp thực vật và bao
gồm một tập hợp có quy lật những dạng địa lý và
những đơn vị cấu tạo nhỏ khác theo một cấu trúc
ngang đồng nhất. Cảnh quan Việt Nam được
phân chia thành 9 cấp là Hệ thống cảnh quan ®
Phụ hệ cảnh quan ® Lớp cảnh quan ® Phụ lớp
cảnh quan ® Kiểu cảnh quan ® Phụ kiểu cảnh
quan ® Hạng cảnh quan ® Loại cảnh quan ®
Cảnh quan [5]. Trong cấu trúc mỗi loại cảnh
quan tính sinh thái đã được thể hiện từ sự kết hợp
của các nhân tố môi trường và quần xã sinh vật
nên thuật ngữ “cảnh quan” và “sinh thái cảnh
quan” được coi là đồng nhất [1]. Việc ứng dụng
tiếp cận sinh thái cảnh quan trong nghiên cứu về
đất ngập nước đã được áp dụng và thực hiện
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nhiều trên thế giới cũng như ở Việt Nam [1, 6]...

Theo Công ước Ramsar thì các vùng đất ngập
nước là “Những vùng đầm lầy, vùng lầy, vùng
than bùn hay vùng nước tự nhiên hay nhân tạo,
thường xuyên hay tạm thời với nước tĩnh hay
chảy, nước ngọt, lợ hay mặn bao gồm các khu
vực nước biển có độ sâu không quá 6 mét so với
triều kiệt”; “Có thể hợp nhất với các vùng ven
sông, duyên hải ven biển tiếp giáp vùng đất ngập
nước và các đảo hay vùng biển nước sâu không
quá 6 mét so với triều kiệt trong vùng đất ngập
nước”. Công ước cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ
hệ thống các hồ, sông cũng nằm trong định nghĩa
về các vùng đất ngập nước Ramsar mà không
tính đến độ sâu của chúng. Các vùng đất ngập
nước được xác định theo hệ thống phân loại đất
ngập nước với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ở
Hoa Kỳ đất ngập nước được phân loại dựa trên
các yếu tố ảnh hưởng như thuỷ lực, địa mạo, hoá
học hay sinh học; ở Canada được phân chia dựa
trên nguồn gốc chung của hệ sinh thái và đặc
điểm tự nhiên của môi trường đất ngập nước (địa
mạo, thuỷ văn và đất; hình thái của quần xã thực
vật); Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế
(IUCN) phân chia dựa trên quan điểm sinh thái
phát sinh (đặc trưng nước mặn, ngọt; độ sâu
ngập nước và địa mạo; hiện trạng sử dụng đất);
Uỷ hội sông Mêkông (MRC) phân chia dựa trên
thảm thực vật (các quần xã thực vật) và sử dụng
đất [9]. Quyết định 1093/QĐ-TCMT năm 2016
của Tổng cục Môi trường quy định đất ngập
nước ở Việt Nam được phân loại dựa trên các
yếu tố thuỷ - hải văn, địa hình, địa mạo, điều
kiện thổ nhưỡng, mức độ tác động của con người
và ảnh hưởng của các yếu tố biển, lục địa); điều
kiện địa hình, địa mạo, thuỷ - hải văn (chế độ
ngập nước và thuỷ hoá), thổ nhưỡng (cấu trúc
đất và địa hoá), thảm thực vật, hiện trạng sử
dụng mặt đất và nước. Có thể thấy trong các
nghiên cứu và quy định trên về phân loại đất

ngập nước không có quy định nào đề cập một
cách chính thức đến “hệ sinh thái đất ngập
nước”, song lại dựa trên các yếu tố hình thành
nên môi trường vô sinh, hữu sinh cấu thành nên
một hệ sinh thái. Gần đây nhất, nghị định số
66/2019/NĐ-CP là văn bản pháp luật đầu tiên đã
giải thích về hệ sinh thái đât ngập nước: “Hệ sinh
thái đất ngập nước là khu vực bao gồm quần xã
sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một vùng
đất ngập nước nhất định có tác động qua lại và
trao đổi vật chất với nhau” nhưng chưa chỉ rõ các
yếu tố phi sinh vật. 

Từ những nghiên cứu trên, có thể hiểu các
yếu tố chính hình thành nên hệ sinh thái đất ngập
nước bao gồm: i) Địa chất; ii) Địa hình - địa
mạo; iii) Điều kiện thuỷ văn - hải văn; iv) Khí
hậu - khí tượng; v) Thổ nhưỡng; vi) Thảm thực
vật. Yếu tố hoạt động nhân sinh tác động vào đất
ngập nước để tạo ra các loại đất ngập nước nhân
tạo có thể được thể hiện qua hiện trạng sử dụng
đất.

Việc sử dụng cách tiếp cận sinh thái cảnh
quan đã được áp dụng trong một số công bố ở
trên thế giới và ở Việt Nam, tuy nhiên chưa có
nghiên cứu nào đề xuất quy trình thành lập bản
đồ hệ sinh thái đất ngập nước, đặc biệt là phải
phù hợp với hệ thống phân loại đất ngập nước
của Ramsar và của Việt Nam.

2. Phương pháp luận

Các thành phần chính hình thành nên cảnh
quan sinh thái bao gồm địa chất, địa hình – địa
mạo, khí hậu, thuỷ văn - hải văn, thổ nhưỡng,
lớp phủ [2, 3, 4], đây cũng là những thành phần
cơ bản hình thành nên một hệ sinh thái. Chính vì
vậy, bài báo này đã dựa trên cách tiếp cận sinh
thái cảnh quan để thành lập bản đồ hệ sinh thái
đất ngập nước. Các bước thành lập bản đồ hệ
sinh thái đất ngập nước được thể hiện trong Hình
1. (Xem hình 1)
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Hình 1: Quy trình thành lập bản đồ HSTĐNN tỷ lệ 1:100.000 theo tiếp cận cảnh quan

Bước 1. Thu thập tài liệu

Trong bước này, các tài liệu được thu thập
bao gồm các tư liệu, tài liệu, dữ liệu bản đồ về
địa chất; địa hình - địa mạo; thuỷ văn, hải văn;
khí hậu, khí tượng; các số liệu, dữ liệu về quan
trắc, điều tra về thổ nhưỡng; thảm thực vật;  hiện
trạng sử dụng đất… phục vụ cho việc không gian
hoá, chuẩn hoá dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ
hệ sinh thái đất ngập nước.

Bước 2. Chuẩn hoá dữ liệu

Trên cơ sở tài liệu, số liệu, dữ liệu ở các định
dạng khác nhau như giấy, các tệp tin toạ độ, các
dữ liệu bản đồ, cần tiến hành chuẩn hoá, không
gian hoá về thông tin, thuộc tính, ranh giới theo
yêu cầu của từng loại dữ liệu bản đồ tương ứng.

Bước 3. Phân loại cảnh quan

Tiến hành chồng xếp các lớp dữ liệu chuyên
đề đã được chuẩn hoá để xác định các cấp phân
vị cảnh quan ở tỷ lệ 1:100.000 được kế thừa từ
kết quả của các nghiên cứu [2, 4, 5] với 7 cấp
(Hệ cảnh quan ® Phụ hệ cảnh quan ® Kiểu
cảnh quan ® Lớp cảnh quan ® Phụ lớp cảnh
quan ® Kiểu cảnh quan ® Phụ kiểu cảnh quan
® Loại cảnh quan).

Bước 4. Thành lập bản đồ hệ sinh thái đất
ngập nước

Căn cứ kết quả phân loại cảnh quan ở bước
trên, bài báo phân loại đất ngập nước quy định
trong quyết định 1093/QĐ-TCMT ngày
22/8/2016 Hướng dẫn kỹ thuật phân loại đất
ngập nước của Tổng cục Môi trường để xác định
và đặt tên các hệ sinh thái đất ngập nước tương
ứng.

3. Kết quả thành lập bản đồ hệ sinh thái
đất ngập nước khu vực Đồng Tháp Mười

3.1. Khu vực nghiên cứu

Đồng Tháp Mười phân bố từ 105011’8,4’’-
106025’51,4’’ kinh độ Đông và 10016’28,9 -
11001’58’’ vĩ độ Bắc, gồm các đơn vị hành chính
thuộc Long An (huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng,
Mộc Hoá, Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Đức Huệ, và
2 xã thuộc huyện Bến Lức, 5 xã thuộc huyện Thủ
Thừa), Đồng Tháp (huyện Hồng Ngự, Tân
Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp
Mười, thành phố Cao Lãnh) và Tiền Giang
(huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước), đây là một
vùng trũng, nằm trọn vẹn trong bồn địa hạ lưu
sông Cửu Long. Phía Tây và phía Nam được giới
hạn bởi sông Tiền, phía Đông và phía Bắc là dải
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đất chuyển tiếp giữa phù sa cổ và mới, dọc biên
giới Việt Nam - Campuchia dài 85 km, phía Nam
là Quốc lộ 1A. Diện tích khu vực khoảng 6.711,3
km2 chiếm 71% diện tích của cả 3 tỉnh Long An,
Tiền Giang, Đồng Tháp. Đồng Tháp Mười có
nhiều ý nghĩa về mặt bảo tồn đa dạng sinh học,
chủ yếu tập trung ở vườn Quốc gia Tràm Chim,
khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, khu du lịch
sinh thái Giáo Giồng, Xẻo Quýt...

3.2. Dữ liệu

Các dữ liệu đầu vào phục vụ thành lập bản đồ
hệ sinh thái đất ngập nước được thu thập từ
nhiều nguồn bao gồm: bản đồ địa chất khoáng
sản, địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:200.000; bản đồ địa
mạo tỷ lệ 1:200.000; bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ
1:100.000; bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ
1:100.000; bản đồ thảm thực vật (TTV) tỷ lệ

1:50.000; bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ
1:5.000 thuộc dự án (Viện Khoa học Đo đạc và
Bản đồ, 2012); các dữ liệu khí tượng thuỷ văn
giai đoạn 2005 - 2018 (Niên giám thống kê Long
An, Tiền Giang, Đồng Tháp năm 2018); dữ liệu
độ cao từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000,
1:5.000; ảnh vệ tinh LandSat-8 chụp 11/2018...

3.3. Kết quả

Các loại bản đồ đã được thành lập từ các dữ
liệu đầu vào ở trên (địa chất, địa mạo, thảm thực
vật, sinh khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm thuỷ
văn, hiện trạng sử dụng đất) được chồng xếp
bằng phần mềm ArcGIS 10.5, khái quát hoá, xác
định loại cảnh quan, đánh số và trình bày bản đồ.
Kết quả bản đồ phân vùng cảnh quan sinh thái
khu vực Đồng Tháp Mười được trình bày trong
Hình 2.

Bảng 1: Tiêu chí sử dụng cho phân loại hệ sinh thái đất ngập nước

Hình 2: Bản đồ phân vùng cảnh quan sinh thái
tỷ lệ 1:100.000 khu vực Đồng Tháp Mười

Hình 3: Bản đồ phân vùng HSTĐNN tỷ lệ
1:100.000 khu vực Đồng Tháp Mười 
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Bảng 2: Thống kê diện tích hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Đồng Tháp Mười
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Đối với các kiểu hệ sinh thái không gọi tên
được theo loại cảnh quan cần kết hợp bổ sung
thêm các thông tin về hiện trạng sử dụng đất
(HTSDĐ), thủy - hải văn và các thông tin khác
có liên quan theo Quyết định 1093/QĐ-TCMT
ngày 22/8/2016. (Xem bảng 1)

Sau khi chuẩn hoá, gán tên gọi các hệ sinh
thái đất ngập nước theo lớp dữ liệu phân vùng
cảnh quan sinh thái khu vực Đồng Tháp Mười,
kết quả cho ra lớp dữ liệu bản đồ phân vùng hệ
sinh thái đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 khu vực
Đồng Tháp Mười (Hình 3).

Trên cơ sở kết hợp giữa 8 nhóm loại đất và 6
kiểu thảm thực vật của khu vực Đồng Tháp
Mười đã xác định được 470 đơn vị loại cảnh
quan, 03 HST nội địa, 04 HST nhân tạo (Bảng
2). Số liệu thống kê từ bản đồ cũng cho thấy,
diện tích các hệ sinh thái đất ngập nước là
528.140,93 ha chiếm 78,69%, trong đó, diện tích
HST ĐNN tự nhiên là 57.722,45 ha chiếm
8,60%, diện tích HST ĐNN nhân tạo là
470.418,48 ha chiếm 70,09%. Diện tích đất
không ngập nước là 142.987,65 ha chiếm
21,31%. Cụ thể như sau: (Xem bảng 2)

Đất canh tác nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao
nhất là 67,73% trong tổng diện tích tự nhiên,
phân bố rải rác khắp các huyện của 3 tỉnh Long
An, Tiền Giang, Đồng Tháp thuộc khu vực Đồng
Tháp Mười, Loại đất chủ yếu là đất phù sa, đất
phèn thích hợp cho việc phát triển cây lúa, cây
công nghiệp ngắn ngày.

Vùng ngập nước có cây bụi chiếm ưu thế
ngập nước theo mùa chiếm 0,67% diện tích tự
nhiên, phân bố chủ yếu ở huyện Tam Nông,
Đồng Tháp. Vùng ngập nước có cây gỗ chiếm ưu
thế ngập nước theo mùa phân bố rải rác tại một
số khu sinh thái như vườn quốc gia Tràm Chim,
khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, chiếm 2,68%
diện tích tự nhiên.

Sông, suối có nước thường xuyên chiếm
5,24% diện tích tự nhiên, gồm hệ thống sông
Tiền, sông Hậu cùng các kênh phân bố trải khắp
khu vực Đồng Tháp Mười.

Ao, hồ, đầm nuôi trồng thủy sản nước ngọt
chiếm lần lượt 1,12% diện tích tự nhiên do hoạt
động phát triển nuôi trồng thủy sản của người
dân. 

Sông đào, kênh, mương, rạch chiếm 1,08%,
hồ chứa nước nhân tạo chiếm 0,16% tỷ trọng
tổng diện tích tự nhiên do hoạt động thủy lợi,
xây dựng hồ chứa nước giúp cải thiện các vấn đề
liên quan đến thủy lợi cho người dân sinhs hoạt
và sản xuất.

Đất không ngập nước chiếm 17,33% tổng
diện tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở các khu
vực gờ cao ven sông, địa hình cao của huyện
Bến Lức, huyện Cái Bè, huyện Tân Phước, thành
phố Cao Lãnh. Đây là các khu vực trồng một số
loại cây lâu năm, đất trống... Các hệ sinh thái
khác bao gồm dân cư, giao thông chiếm tỷ trọng
lần lượt là 1,47% và 2,50%.

4. Kết luận

Việc tiếp cận cảnh quan thành lập bản đồ
phân vùng hệ sinh thái đất ngập nước Đồng Tháp
Mười, với các yếu tố cấu thành là địa chất, thổ
nhưỡng, địa hình - địa mạo, khí hậu - khí tượng,
thuỷ văn - hải văn, thảm thực vật và hiện trạng
sử dụng đất, giúp xác định ranh giới các hệ sinh
thái đất ngập nước một cách khoa học. Đây sẽ là
dữ liệu đầu vào cho công tác đánh giá mức độ đa
dạng sinh học, các chức năng, dịch vụ, các áp lực
rủi ro mà hệ sinh thái phải đối diện; xác định các
hệ sinh thái bị suy thoái, từ đó làm cơ sở xác
định các hệ sinh thái cần ưu tiên bảo vệ, phục
hồi, giúp công tác quản lý của nhà nước trong
phạm vi cấp vùng, liên tỉnh về đất ngập nước
ngày càng hiệu quả hơn.m
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Summary

Landscape approach - based wetland ecosystem mapping for Dong Thap Muoi region at
1:100.000 scale

Nguyen Thanh Thuy

Vietnam institute of geodesy and cartography

Wetland ecosystem map is input data for assigning and assessing the biodiversity, functions, serv-
ices, the risk pressures on, and the degradations of wetland ecosystems. The resulting map is used
to define the wetland ecosystems protection and restoration prioritie orders. This paper shows the
landscape approach - based wetland ecosystem map establishment methodology, for Dong Thap
Muoi region at 1:100.000 scale for planning and managing at the regional and inter-provincial level,
with the forming factors, are geology, soil, topography - geomorphology, climate - meteorology,
hydrology-oceanography, vegetation, and land use status.m


